	BỘ TƯ PHÁP

Số:         /TTr- BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2013


DỰ THẢO
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Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực Tư pháp

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2013 và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, soạn thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp (sau đây gọi là Nghị định). Theo đó, nội dung của Nghị định bao gồm: hôn nhân gia đình; phá sản doanh nghiệp; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp và thi hành án dân sự (thay thế Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Nghị định số 10/2009/NĐ-CP ngày 06/02/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản; Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình).

Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ về một số vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH  

1. Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Việc ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đòi hỏi phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước được ban hành trước khi Luật có hiệu lực. Để góp phần kiểm soát chặt chẽ tình hình ban hành văn bản, đảm bảo tính đơn giản, gọn nhẹ, minh bạch, tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các nghị định. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân nghiêm túc chấp hành pháp luật, các công chức thực thi nhiệm vụ được thuận lợi, các bộ, ngành đã đề xuất giảm từ hơn 120 nghị định rút xuống còn 56 nghị định sẽ được ban hành để quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó có Nghị định số 60/2009/NĐ-CP; Nghị định số 10/2009/NĐ-CP; Nghị định số 87/2001/NĐ-CP nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của  các quy định trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính với các quy định của Luật, đáp ứng  tình hình đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính hiện nay. 
2. Trong thời gian vừa qua, một số văn bản  quy phạm pháp luật mới đã được ban hành như Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Giám định Tư pháp, Luật Nuôi con nuôi, Luật Lý lịch Tư pháp, Luật xử lý vi phạm hành chính... làm thay đổi  nhiều nội dung của các hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 60/2009/NĐ-CP.
Mặt khác, nội dung của các Nghị định đang có hiệu lực và được thay thế lần này đã phát sinh một số tồn tại, bất cập, như Nghị định quy định thiếu một số hành vi cần phải xử phạt phát sinh trong thực tiễn, mức tiền phạt được quy định trong Nghị định còn thấp nên không bảo đảm tính sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa… Bên cạnh đó, một số Điều (Điều 7, 10, 11, 12, 15) của Nghị định số 87/2001/NĐ- CP ngày 21/11/2001 của  Chính phủ được bãi bỏ tại Nghị định số 110/2009/NĐ- CP ngày 10/12/2009 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình...
Do đó, việc soạn thảo ban hành Nghị định mới quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp để thay thế cho Nghị định số 60/2009/NĐ-CP, Nghị định số 10/2009/NĐ-CP, Nghị định số 87/2001/NĐ-CP để bảo đảm các yêu cầu về tính hợp Hiến, hợp pháp, phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Luật chuyên ngành; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tư pháp trong tình hình mới là vấn đề cấp bách và cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Việc xây dựng Nghị định được tiến hành trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo sau đây:
1. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Bảo đảm phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý và tính khả thi. 
3. Kế thừa những quy định của Nghị định số 60/2009/NĐ-CP; Nghị định số 87/2001/NĐ-CP; Nghị định số 10/2009/NĐ-CP hiện hành còn phù hợp và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn xã hội.
4. Kịp thời cập nhật, bổ sung những quy định trong các luật mới trong lĩnh vực tư pháp được ban hành nhằm bảo đảm sự đầy đủ, toàn diện của văn bản như một số quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Giám định Tư pháp; Luật Nuôi con nuôi... mà các Nghị định hiện hành chưa quy định, bỏ các quy định không còn phù hợp.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO 
1. Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3761/QĐ-BTP ngày 03/12/2012 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. 
2. Bộ Tư pháp, Ban soạn thảo, Tổ Biên tập đã khẩn trương tổ chức rà soát lại toàn bộ nội dung các quy định trong các văn bản luật, Nghị định có liên quan để  xúc tiến việc xây dựng Dự thảo Nghị định mới; tổ chức tổng kết, đánh giá việc thi hành Nghị định số 60/2009/NĐ-CP và Nghị định số 87/2001/NĐ-CP và đề nghị Toà án nhân dân tối cao tổ chức tổng kết, rà soát, đánh giá việc thi hành Nghị định số 10/2009/NĐ-CP (Báo cáo số        /BC-BTP ngày           tổng kết đánh giá tình hình thi hành các Nghị định số 60/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, Nghị định số 10/2009/NĐ-CP ngày 06/02/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản; Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình).
3. Tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ biên tập 03 lần.
4. Gửi xin ý kiến bằng văn bản của một số Bộ, ngành và địa phương đối với Dự thảo Nghị định và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến rộng rãi với sự tham gia của các đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu sự tác động của Nghị định để  trao đổi, thảo luận về thực tế thi hành Nghị định này, những tồn tại, bất cập cần sửa đổi, những quy định còn thiếu trong Nghị định hiện hành cần kịp thời bổ sung. Dự thảo Nghị định cũng được đăng công khai trên mạng website của Bộ Tư pháp để mọi tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia ý kiến. Trên cơ sở đó, Dự thảo Nghị định mới tiếp tục được hoàn thiện sau quá trình chỉnh lý nhiều lần để tiến hành thẩm định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
5. Ngày    tháng    năm 2013, Dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp thành lập tiến hành thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (Báo cáo số        /BC-BTP ngày     tháng     năm 2013  của Hội đồng thẩm định về việc thẩm định đối với Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp kèm theo). Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự thảo Nghị định đã tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý hoàn thiện Dự thảo văn bản và hoàn thành các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ xem xét, ban hành (Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định số      /BC-BTP ngày     tháng     năm 2013).
IV. BỐ CỤC NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 8 Chương, 74 Điều, cụ thể:
Chương I - Những quy định chung, gồm 04 điều, từ Điều 1 đến Điều 4 

Chương II - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp gồm 23 điều (Từ Điều 5 đến Điều 27), chia làm 06 mục về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong các hoạt động: công chứng; giám định tư pháp; luật sư, tư vấn pháp luật; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; đăng ký giao dịch bảo đảm; trợ giúp pháp lý.
 Chương III - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực Hành chính Tư pháp gồm 17 điều (Từ Điều 28 đến Điều 44), chia làm 03 mục về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong các hoạt động: chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp; hợp tác quốc tế về pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật.
 Chương IV - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình gồm 05 điều (Từ Điều 15 đến Điều 49).

Chương V - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực Thi hành án dân sự và Thừa phát lại gồm 02 điều (Điều 50 và Điều 51).

Chương VI - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực Phá sản gồm 12 điều (Điều 52 và Điều 63).

Chương VII - Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính, gồm 08 điều (Từ Điều 64 đến Điều 71).

Chương VIII - Điều khoản thi hành gồm 03 Điều (từ Điều 72 đến Điều 74).
V. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Quy định chung (Chương I)
Chương này quy định về những vấn đề chung của Nghị định như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, biện pháp khắc phục hậu quả và quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức. Trong đó:

- Phạm vi của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, gồm vi phạm quy định về bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, quá trình tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Về đối tượng áp dụng: Nghị định đã xác định rõ các tổ chức là đối tượng xử phạt theo quy định của Nghị định này bao gồm: văn phòng luật sư, công ty luật; trung tâm tư vấn pháp luật; phòng công chứng, văn phòng công chứng; trung tâm bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; văn phòng con nuôi nước ngoài; văn phòng thừa phát lại.

- Đồng thời Chương này cũng quy định mức phạt tiền quy định tại Nghị định là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ một số quy định tại các Điều 9, 12, 13, 14, 20, 33, 44, 49, Khoản 2 Điều 51, Điều 56, 57, 58, 61, 62 của Nghị định chỉ áp dụng xử phạt đối với các tổ chức.

2. Hành vi vi phạm hành chính (Chương II đến Chương VI)

Các hành vi vi phạm hành chính được quy định từ Chương II đến Chương VI của Nghị định, về cơ bản, đa số các hành vi vi phạm hành chính thuộc nội dung của Nghị định số 60/2009/NĐ-CP, Nghị định số 10/2009/NĐ-CP; Nghị định số 87/2001/NĐ-CP hiện hành được giữ lại bảo đảm phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính mới ban hành và  phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội hiện nay, đang phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh đó, một số hành vi cụ thể trong Nghị định đã được xem xét, sửa đổi do những quy định này không còn phù hợp với tinh thần Luật Xử lý vi phạm hành chính mới ban hành hoặc trong thực tiễn thi hành các quy định của Nghị định số 60/2009/NĐ-CP; Nghị định số 10/2009/NĐ-CP; Nghị định số 87/2001/NĐ-CP đã phát sinh những khó khăn, bất cập. Nghị định cũng được bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính mới sau khi cập nhật các quy định tại một số luật hiện hành trực tiếp liên quan đến nội dung của Nghị định được ban hành sau khi Nghị định số 60/2009/NĐ-CP có hiệu lực.

2.1. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp được quy định tại Chương II và bao gồm hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động: công chứng, luật sư và tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản; trong hoạt động trọng tài thương mại và giám định tư pháp; trong hoạt động trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm. Trong đó, cụ thể như sau:

2.1.1. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động công chứng 

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Nghị định số 60/2009/NĐ-CP, Nghị định này đã quy định hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động công chứng gồm năm điều về Hành vi vi phạm quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch (Điều 5); Hành vi vi phạm quy định về thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản và nhận lưu giữ di chúc (Điều 6); Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Điều 7); Hành vi vi phạm nghĩa vụ của Công chứng viên (Điều 8); Hành vi vi phạm của tổ chức hành nghề công chứng (Điều 9). Trong đó: Bổ sung 14 hành vi mới và bỏ 06 hành vi, cụ thể:


Các hành vi bổ sung mới: (1) Cá nhân không đủ điều kiện hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật mà hành nghề công chứng dưới bất kỳ hình thức nào; (2) Thực hiện công chứng văn bản khai nhận di sản không kiểm tra tính xác thực về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản hoặc không kiểm tra để xác định người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản hoặc khi có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật; (3) Thực hiện công chứng văn bản từ chối nhận di sản không đúng quy định của pháp  luật; (4)Xác nhận không đúng thời gian công tác pháp luật, thời gian tập sự hành nghề công chứng để đề nghị bổ nhiệm công chứng viên; (5) Thực hiện việc công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; (6) Thực hiện việc công chứng không đúng thời hạn theo quy định; (7) Thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định; (8) Công chứng viên thực hiện công chứng không đúng thẩm quyền theo quy định; (9) Thực hiện công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch không đúng quy định của pháp luật; (10) Công chứng viên không chứng kiến việc người yêu cầu công chứng ký vào văn bản công chứng; (11) Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp không có căn cứ xác định quyền sử dụng, sở hữu riêng đối với tài sản khi tham gia giao dịch; (12) Công chứng khống hợp đồng, giao dịch; (13) Tổ chức không phải là tổ chức hành nghề công chứng mà hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật mà hoạt động công chứng dưới bất kỳ hình thức nào; (14) Sử dụng biển hiệu tổ chức hành nghề công chứng không đúng quy định.
Các hành vi không còn phù hợp: (1) Công chứng viên soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo đề nghị của người yêu cầu công chứng mà nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch không xác thực, vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; (2) Thực hiện việc công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; (3) Thực hiện việc công chứng không đúng thời hạn theo quy định; (4) Thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định; (5) Thực hiện công chứng viên thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 37 Luật Công chứng; (6) Thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có một trong số bất động sản mà tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở.
2.1.2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật

Nghị định quy định hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài  (Điều 10); Hành vi vi phạm quy định về hoạt động hành nghề  luật sư (Điều 11); Hành vi vi phạm quy định về hoạt động tổ chức hành nghề luật sư (Điều 12); Hành vi vi phạm quy định về quản lý nhà nước của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư (Điều 13); Hành vi vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật (Điều 14); Hành vi vi phạm quy định trong hoạt động tư vấn pháp luật  (Điều 15). Trong đó: sửa đổi một số hành vi, bổ sung mới 12 hành vi và bỏ 03 hành vi. Cụ thể:
Các hành vi bổ sung mới: (1) Mạo danh luật sư để hành nghề luật sư dưới bất kỳ hình thức nào; (2) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích khác khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; từ chối vụ, việc đã đảm nhận theo yêu cầu của tổ chức trợ giúp pháp lý, của các cơ quan tiến hành tố tụng, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật; (3) Tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi trái pháp luật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác; (4) Đồng thời hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và hành nghề với tư cách cá nhân; (5) Tự ý sửa chữa, tẩy xoá hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung Giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng, Giấy chứng nhận người bào chữa; (6) Làm giả Giấy chứng nhận người bào chữa; (7) Không thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp về việc thuê luật sư nước ngoài theo quy định; (8) Vi phạm các quy định về chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra, thanh tra; (9) Không bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả trưởng chi nhánh, giám đốc Công ty Luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng; (10) Mạo danh tổ chức hành nghề luật sư để hoạt động hành nghề luật sư dưới bất kỳ hình thức nào; (11) Mạo danh tổ chức tư vấn pháp luật để hoạt động tư vấn pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào; (12) Mạo danh tư vấn viên pháp luật để tư vấn pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào.

Các hành vi không còn phù hợp: (1) thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư; ( 2) Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định về tình hình tổ chức hoạt động; không lập, quản lý, sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy định; (3) Hoạt động không theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

Sửa đổi: một số hành vi vi phạm quy định trong hoạt động hành nghề của luật sư (Điều 24); ,một số hành vi vi phạm quy định về quản lý nhà nước của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư (Điều 26); một số hành vi vi phạm quy định trong hoạt động tư vấn pháp luật của người thực hiện tư vấn pháp luật (Điều 28), Nghị định số 60/2009/NĐ-CP.
2.1.3. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản

Sửa đổi, bổ sung một số hành vi được quy định trong các điều (từ Điều 29 đến Điều 32) của Nghị định số 60/2009/NĐ-CP, cụ thể là: nâng mức phạt và bổ sung một số hành vi vi phạm quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản: (1) Điều hành cuộc bán đấu giá không đúng trình tự theo quy định của  pháp luật; (2) Thực hiện không đúng các quy định về xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá; (3) Thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về giám định tài sản bán đấu giá trong trường hợp tài sản phải được giám định theo quy định của pháp luật; (4) Không thực hiện việc niêm yết, thông báo việc bán đấu giá tài sản, xem tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật; bổ sung một số hành vi vi phạm quy định về thẻ đấu giá viên: Tổ chức phiên bán đấu giá giả, lập hồ sơ khống, lập hồ sơ sai sự thật; sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm quy định của tổ chức trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản: (1) Cấp thẻ đấu giá viên cho người không đủ tiêu chuẩn, người không làm việc tại đơn vị mình; (2) Đã tiến hành thẩm định giá tài sản để bán đấu giá đồng thời tiến hành bán đấu giá tài sản đó; (3) Cơ quan, tổ chức không có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật mà vẫn tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản.

2.1.4. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động Giám định tư pháp

Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm quy định về giám định tư pháp như: (1) Cố ý cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thực hiện giám định; (2) Tự ý sửa chữa, tẩy xoá hoặc có hành vi khác làm sai lệch giấy tờ, tài liệu kèm theo quyết định trưng cầu giám định hoăc văn bản yêu cầu giám định; (3) Đánh tráo hoặc có hành vi làm sai lệch đối tượng giám định; (4) Xúi giục, ép buộc người giám định tư pháp đưa ra kết luận giám định tư pháp sai sự thật; (5) Can thiệp, cản trở việc thực hiện giám định của người giám định tư pháp.
2.1.5. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Nghị định bổ sung một số hành vi vi phạm của người được trợ giúp pháp lý; vi phạm quy định về nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý và các cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan tại các điều của Mục này (từ Điều 23 đến Điều 25).

2.1.6. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định bổ sung hành vi vi phạm quy định trong đăng ký giao dịch bảo đảm (Khoản 1, Điều 26): Không thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các giao dịch bảo đảm phải đăng ký trong thời hạn do quy định của pháp luật và bổ sung hành vi vi phạm quy định về khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm (Khoản 1, Điều 27): Làm sai lệch, huỷ hoại hồ sơ giao dịch bảo đảm bằng giấy.

2.2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hành chính tư pháp

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hành chính tư pháp được quy định tại Chương III và bao gồm hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động: chứng thực; quản lý hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật và hợp tác quốc tế. Trong đó:

2.2.1. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động Chứng thực

Nghị định bổ sung mới hành vi giả mạo chữ ký của người dịch để chứng thực bản dịch và bổ sung mới 01 Điều về Hành vi vi phạm nghĩa vụ của người dịch (Điều 30).
2.2.2. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp

- Bổ sung một số hành vi vi phạm quy định về thay đổi, cải chính hộ tịch (Điều 37); Hành vi vi phạm quy định về xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Điều 38); Hành vi vi phạm quy định về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Điều 39) và sửa đổi, bổ sung một số hành vi quy định tại Điều 31 như: (1) Người đi khai sinh cố tình khai không đúng sự thật về việc sinh; (2) Làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả để đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh; (3) Thực hiện hành vi gian dối khác để được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh; bổ sung hành vi làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký lại việc kết hôn; Các hành vi gian dối khác khi đăng ký lại việc kết hôn; Thực hiện kết hôn giả nhằm mục đích xuất cảnh tại Điều 32; bổ sung một số hành vi vi phạm quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Điều 33: (1) Không xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động theo quy định của pháp luật; (2) Sách nhiễu, gạ gẫm, ép buộc cá nhân, tổ chức đưa thêm tiền hoặc lợi ích vật chất khác ngoài khoản thù lao theo quy định khi thực hiện tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; (3) Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài khi chưa hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; (4) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán, tài chính trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Nghị định cũng đã tách riêng các hành vi vi phạm các quy định về đăng ký giám hộ; đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính; bổ sung hộ tịch; điều chỉnh hộ tịch; cấp giấy xác định tình trạng hôn nhân tại Điều 14 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP hiện hành thành các hành vi vi phạm  quy định về đăng ký giám hộ (Điều 35), hành vi vi phạm quy định về đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (Điều 36), hành vi vi phạm quy định về thay đổi, cải chính hộ tịch (Điều 37), hành vi vi phạm quy định về xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Điều 38), hành vi vi phạm quy định về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Điều 39).
Nghị định bổ sung hành vi lợi dụng việc xin thôi quốc tịch Việt Nam nhằm mục đích lẩn trốn, trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ đối với công dân Việt Nam; Lợi dụng việc xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam chỉ nhằm mục đích lẩn trốn, trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ đối với nước ngoài tại Điều 40.
Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Điều 41.
2.2.3. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị định bổ sung 01 Điều về xử phạt đối với Hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật (Điều 42) gồm: Hành vi cản trở việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Hành vi lợi dụng việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật để gây cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây mất trật tự, an toàn xã hội và vẫn tiếp tục giữ nguyên quy định về hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại Điều 43.

2.2.4. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật

Nghị định sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm quy định hợp tác quốc tế về pháp luật tại Điều 44, cụ thể: (1) Không tuân thủ các quy định về xin phép tổ chức và gửi báo cáo sau khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; (2) Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không đúng với chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (3) Ký kết các thỏa thuận hợp tác không tuân theo các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật; (4) Tài liệu, báo cáo, tham luận, tư liệu, số liệu liên quan phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo có nội dung không đúng sự thật hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam; (5)+ Vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định về thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị, hội thảo.

2.3. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Nghị định 87/2001/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình được quy định tại Chương IV của Nghị định là những hành vi mà chưa được các quy định của Nghị định khác điều chỉnh và về cơ bản các nội dung được đưa vào dự thảo Nghị định vẫn giữ nguyên theo các quy định tương ứng được quy định tại Nghị định số 87/2001/NĐ-CP và không bổ sung điểm mới nào.

- Bổ sung Điều 48 về các hành vi trong lĩnh vực con nuôi: Lợi dụng việc cho, nhận con nuôi để không vi phạm chính sách dân số; Lợi dụng việc làm con nuôi của người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước; Lợi dụng hoạt động xin nhận con nuôi nhằm bóc lột sức lao động đối với trẻ em hoặc vì mục đích trục lợi khác.

2.4. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự và Thừa phát lại

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự được quy định tại Chương V, kế thừa và về cơ bản vẫn giữ nguyên như quy định tại Điều    của Nghị định số 60/2009/NĐ-CP. Xuất phát từ thực tiễn của hoạt động thừa phát lại và trên cơ sở quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, Nghị định đã bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại, bao gồm cả đối với cá nhân Thừa phát lại và Văn phòng Thừa phát lại.

2.5. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phá sản

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này được quy định tại Chương VI và hoàn toàn kế thừa các quy định tại Nghị định số 10/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản và không sửa đổi, bổ sung hành vi mới.

3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả (Chương II đến Chương VI)
3.1. Về hình thức xử phạt
- Hình phạt chính: vẫn giữ nguyên như hiện hành (phạt cảnh cáo và phạt tiền), tuy nhiên, mức phạt tiền đối với các hành vi được quy định trong Nghị định đều được quy định theo hướng tăng mức xử phạt với tỷ lệ là từ 2 đến 10 lần tuỳ theo từng hành vi vi phạm cụ thể, việc tăng mức phạt được dựa trên các cơ sở sau đây:

+ Mức tăng tối đa được quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính tăng lên so với Pháp lệnh cũ. Do đó, cần thiết tăng mức phạt tương ứng đề phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

+ Nhiều hành vi vi phạm có tính chất phổ biến, gây thiệt hại rất lớn cho người bị hại và cho xã hội. Do đó, để đảm bảo tính răn đe và phù hợp với sự phát triển chung của xã hội thì cần thiết tăng mức xử phạt.
- Hình phạt bổ sung: Lựa chọn một hoặc nhiều trong 4 hình thức sử phạt bổ sung đưa vào dự thảo, trong đó một số lĩnh vực đã bỏ hình thức tước Giấy phép, Chứng chỉ không thời hạn để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3.2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Giữ nguyên như hiện hành, một số biện pháp khắc phục hậu quả mang tính chất yêu cầu người vi phạm phải thực hiện đúng quy định của pháp luật đã được loại bỏ do đây là những quy định không cần thiết vì nghĩa vụ của đối tượng là luôn luôn phải chấp hành đúng quy định của pháp luật.
4. Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính (Chương VII)
4.1. Về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và trên cơ sở đòi hỏi của thực tiễn, Nghị định bổ sung 01 điều mới về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Theo đó, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp là người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Nghị định và các cán bộ, công chức, viên chức, người đang đang thi hành công vụ, bao gồm: công chức tư pháp - hộ tịch, người được giao nhiệm vụ làm công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã; công chức Phòng Tư pháp cấp huyện; công chức, viên chức Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thẩm tra viên, Thư ký, chuyên viên cơ quan thi hành án dân sự; Thừa phát lại; công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có thẩm quyền quản lý nhà nước; công chức, viên chức của Tòa án nhân dân các cấp; công chức, viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và Người đứng đầu tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định; người giám định.

4.2. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

           Về thẩm quyền xử phạt có sự sửa đổi về nâng thẩm quyền xử phạt của .....; quy định chi tiết về thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Tư pháp để bảo đảm phù hợp với tinh thần Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra một số.....cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể:
4.2.1. Sửa đổi, bổ sung tên các chức danh có thẩm quyền xử phạt

Luật quy định bổ sung thêm một số chức danh khác có thẩm quyền xử phạt để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước như:  Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ. Luật cũng sửa đổi tên gọi của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt theo quy định hiện hành của các văn bản có liên quan như Trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện đổi thành Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Trưởng phòng Phòng thi hành án cấp quân khu, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

Do đó, Nghị định cũng quy định bổ sung thêm chức danh và sửa đổi tên gọi của một số chức danh cho phù hợp với các quy định của Luật.

4.2.2. Tăng thẩm quyền xử phạt của các chức danh cơ sở để bảo đảm hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính

Quy định về mức phạt tiền của các chức danh từ Điều    đến Điều    của Nghị định được điều chỉnh theo hướng của các mức phạt được quy định tại Chương II, Chương II, Chương IV, Chương V, Chương VI của Nghị định.
5. Điều khoản thi hành (Chương VIII)
Nghị định quy định thời điểm có hiệu lực là từ ngày    tháng     năm 2013, theo đó, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính của Nghị định số 60/2009/NĐ-CP, Nghị định số 10/2009/NĐ-CP, Nghị định số 87/2009/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành. 

Nghị định quy định về Điều khoản chuyển tiếp, theo đó: Các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này trước ngày Nghị định này có hiệu lực, vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 60/2009/NĐ-CP; Nghị định số 87/2001/NĐ-CP; Nghị định số 10/2009/NĐ-CP.

Đồng thời, Nghị định cũng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, tổ chức thi hành Nghị định này.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
1. Về phạm vi điều chỉnh

- Có ý kiến cho rằng không nên đưa nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản vào làm một trong những nội dung quy định tại Nghị định vì cho rằng  lĩnh vực phá sản là lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. Do đó, để đảm bảo phù hợp với lý luận và thực tiễn không nên quy định tại Nghị định mà nên đề nghị Tòa án nhân dân tối cao đưa vào làm một trong các nội dung của Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực.....

Bộ Tư pháp nhận thấy, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, quan điểm trên là phù hợp. Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 93, Luật Phá sản có quy định: “Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản”. Đồng thời tại Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ cũng đã giao Bộ Tư pháp xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp bao gồm nội dung của 03 (ba) Nghị định là Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Nghị định số 10/2009/NĐ-CP ngày 06/02/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản; Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Do đó, Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản tại dự thảo Nghị định.

- Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động thừa phát lại. Hiện tại có 2 quan điểm như sau: Quan điểm 1: Quy định Thừa phát lại đang thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh nên chưa đưa vào Nghị định xử phạt hành chính trong lính vực Tư pháp. Sau này, qua tổng kết đánh giá, có những quy định cụ thể sẽ đưa vào bổ sung hoặc quy định mới; Quan điểm 2: Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP quy định: “Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, Thừa phát lại có thể vị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” nên có thể xem xét đưa vào Nghị định. 

Bộ Tư pháp nhận thấy, trên cơ sở nguyên tắc mọi hành vi vi phạm hành chính đều bị xử lý, do đó, Bộ Tư pháp lựa chọn quan điểm 2 và xây dựng nội dung này tại Nghị định theo quan điểm 2.

2. Về đối tượng áp dụng

Có quan điểm cho rằng không nên quy định Phòng Công chứng và Trung tâm Bán đấu giá tài sản là một trong những đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính vì đây là các đơn vị sự nghiệp thuộc khối cơ quan Nhà nước.

Bộ Tư pháp cho rằng, để đảm bảo bình đẳng trong hoạt động giữa các tổ chức hành nghề trong cùng một lĩnh vực như: giữa Văn phòng công chứng với Phòng Công chứng, giữa Trung tâm bán đấu giá tài sản với Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản.... và nội dung này đã được thể hiện trong Dự thảo Nghị định.
VI. TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH  (chờ ý kiến nếu có)
Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTR (3b).
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